[bookmark: bookmark0]ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI, KHỐI 10 (2022-2023)

Chủ đề 2: THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
Bài 4: CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG (21 câu)
TRẮC NGHIỆM (3đ)
a) nhận biết ( 9 câu)
[bookmark: bookmark1]Câu 1: Các chủ thể kinh tế hoàn toàn được tự do mua, bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ thông qua những quy tắc chung trong các mối quan hệ nào?
A. cạnh tranh, cung - cầu, giá cả.	B. cạnh tranh.		C. cung - cầu, giá cả.	D. sản xuất - tiêu dùng.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Câu 2: Hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế như: quy luật cạnh tranh, cung cầu, giá cả, lợi nhuận,...chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế được gọi là gì?
A. Cơ chế thị trường.			B. Thị trường.		C. Giá cả thị trường.	D. Giá cả hàng hóa.
Câu 3: Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó gọi là gì?
A. Giá cả hàng hóa.			B. Giá cạnh tranh.	C. Lợi nhuận.		D. Giá cả thị trường. 
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Câu 4: Một trong những nhược điểm của cơ chế thị trường là
A. Tiềm ẩn rủi ro, khủng hoảng, suy thoái.			B. Luôn ổn định, bình ổn giá.
C. Phân bổ lại nguồn lực kinh tế.				D. Kích thích tính năng động của chủ thể.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Câu 5: Giá cả thị trường là
A. giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được thoả thuận giữa người mua và người bán.
B. số tiền phải trả cho một hàng hoá được quy định bởi người bán trong từng thời điểm cụ thể.
C. giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được quy định bởi người bán.
D. số tiền phải trả cho một hàng hoá được quy định bởi nhà nước trong từng giai đoạn nhất định.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Câu 6: Giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được thoả thuận giữa người mua và người bán gọi là gì?
A. Giá cả thị trường.		B. Lợi nhuận.			C. Giá cạnh tranh.	D. Giá cả hàng hóa.
Câu 7: Một trong những ưu điểm của cơ chế thị trường là?
A. Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, lợi ích của các chủ thể kinh tế.
B. Không tự khắc phục được hiện tượng phân hóa trong xã hội.
C. Phát sinh những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh 
D. Tiềm ẩn rủi ro, khủng hoảng, suy thoái.
Câu 8: Giá cả hàng hóa là
A. số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó.
B. giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được quy định bởi người bán.
C. số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất, lưu thông hàng hoá đó và giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được thoả thuận giữa người mua với người bán.
D. giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được thoả thuận giữa người mua và người bán.
Câu 9: Một trong những chức năng của giá cả thị trường?
A. Cung cấp thông tin để các chủ thể kinh tế đưa ra những quyết định tăng hay giảm tiêu dùng.
B. Thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người, thúc đẩy tiến bộ, văn minh xã hội.  
C. Kích thích và phát huy tính năng động, sáng tạo của các chủ thể trong nền kinh tế.
D. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó.
b) Thông hiểu ( 6 câu)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark5]Câu 1: Đâu không phải là ưu điểm của cơ chế thị trường?
A. Phát sinh thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho người sản xuất và tiêu dùng.
B. Kích thích sáng tạo của các chủ thể kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế.
C. Phân bổ lại nguồn lực kinh tế, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, lợi ích của các chủ thể kinh tế.
D. Thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người, từ đó thúc đẩy tiến bộ, văn minh xã hội.
Câu 2: Đâu không phải là nhược điểm của cơ chế thị trường?
A. Thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người.
B. Không tự khắc phục được hiện tượng phân hóa trong xã hội.
C. Phát sinh những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh.
D. Tiềm ẩn rủi ro, khủng hoảng, suy thoái.
[bookmark: bookmark11]Câu 3: Đâu không phải là chức năng của giá cả thị trường?
A. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó.
B. Cung cấp thông tin để các chủ thể kinh tế đưa ra quyết định tăng hay giảm tiêu dùng.
C. Phân bổ nguồn lực, góp phần điều tiết quy mô sản xuất, cân đối cung - cầu.
D. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, kích thích, điều tiết nền kinh tế.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Câu 4: Các doanh nghiệp sx giấy của Việt Nam luôn phải chú trọng cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ sx là đang đảm bảo cơ chế thị trường theo nguyên tắc của quy luật nào?
A. cạnh tranh.			B. cung - cầu.			C. giá cả.		D. lợi nhuận.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Câu 5: Đặc trưng cơ bản nhất của cơ chế thị trường là gì?
A. Động lực lợi nhuận.	B. Cạnh tranh khắc nghiệt.	C. Giá cả biến động.	D. Giá cả bình ổn.
[bookmark: bookmark18]Câu 6: Nếu muốn sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường thì con đường cơ bản phải làm là gì?
A. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.		B. Chú trọng đến năng suất lao động.
C. Chỉ cần bỏ vốn đầu tư nhiều.				D. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài.
c) Vận dụng ( 6 câu)
Câu 1: Giá cả dưa hấu trên thị trường tăng cao, mang lại thu nhập cao gấp rưỡi so với trồng lúa, nhiều người dân ở thôn S quyết định chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dưa. Vậy người dân ở thôn S đã vận dụng chức năng nào của giá cả thị trường? 
A. Cung cấp thông tin.					B. Công cụ để thực hiện quản lí.
C. Công cụ để điều tiết kinh tế.				D. Phân bổ nguồn lực.
Câu 2: Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ hải sản ở Hà Nội, ông H đã mở cửa hàng thu mua hải sản, mang về bán ở các chợ đầu mối. Việc làm của ông H đã thể hiện ưu điểm gì của cơ chế thị trường?
A. Kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế.
B. Thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất.
C. Thúc đẩy tiến bộ, văn minh xã hội.
D. Phân bổ lại nguồn lực kinh tế.
Câu 3: Để thu được nhiều lợi nhuận, siêu thị X đã nhập một số hàng hóa không rõ nguồn gốc rồi dán nhãn mác giả vào. Việc làm của siêu thị X thể hiện nhược điểm gì của cơ chế thị trường?
A. Phát sinh những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh.
B. Tiềm ẩn rủi ro.
C. Khủng hoảng, suy thoái.
D. Không tự khắc phục được hiện tượng phân hóa trong xã hội.
Câu 4: Khi giá thịt gia cầm tăng quá cao, người tiêu dùng đã giảm nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm và lựa chọn các loại thực phẩm khác có giá rẻ hơn để tiêu dùng. Vậy chức năng nào của giá cả thị trường được người tiêu dùng vận dụng vào để lựa chọn tiêu dùng?
A. Cung cấp thông tin để ra quyết định tăng hay giảm tiêu dùng.
B. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí.
C. Công cụ để Nhà nước kích thích, điều tiết nền kinh tế.
D. Phân bổ nguồn lực.
Câu 5: Thấy giá cả hàng hóa trên thị trường có xu hướng tăng, bà Y quyết định giữ lại nhiều hàng hóa trong kho để chờ giá tăng cao hơn mới bán. Nếu là người thân, em sẽ có lời khuyên gì cho bà Y?
A. Vẫn bán theo nhu cầu của khách hàng đến mua.
B. Giữ lại hàng càng lâu càng tốt, chờ giá lên cao nhiều sẽ bán.
C. Đem hàng đi bán hết, không nên giữ lại.
D. Vẫn bán nhưng chỉ bán ít ít cầm chừng chờ giá lên.
Câu 5: Gia đình M có nghề kinh doanh phở gia truyền. Khi chuyển đến ở một khu phố mới tuy rất ít nhà dân nhưng ở đó đã có hai quán phở đang hoạt động, bố mẹ M băn khoăn không biết có nên mở quán phở để kinh doanh ở đây không? Nếu là M, em sẽ nói gì với bố mẹ về quyết định kinh doanh này?
A. Tìm hiểu nhu cầu ăn uống ở khu phố và xem xét kĩ việc mở quán.
B. Vẫn mở quán phở để kinh doanh theo dự định của gia đình.
C. Không kinh doanh quán phở, lựa chọn nghề khác để kinh doanh.
D. Chuyển đến nơi ở mới khác để mở quán phở kinh doanh.

Chủ đề 3: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ.
Bài 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
a) Nhận biết  ( 9 câu)
Câu 1: Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được gọi là gì?
A. Ngân sách nhà nước.	B. Kinh phí dự trù.		C. Thuế.		D. Kinh phí phát sinh.
Câu 2: Quan điểm nào dưới đây đúng về ngân sách nhà nước ?
A. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoản thời gian nhất định.
B. Ngân sách nhà nước là công cụ duy nhất để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế quốc dân và giải quyết các vấn đề xã hội.
C. Ngân sách nhà nước là toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp để chi dùng cho các mục đích đã có trong kế hoạch.
D. Ngân sách nhà nước là quỹ dự trữ tài chính của một quốc gia để dự phòng thiên tai, dịch bệnh.
Câu 3: Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?
A.  Quốc hội.		B. Chính quyền địa phương.		C. Chính phủ.		D. Chủ tịch nước.
Câu 4: Mục đích chính của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì?
A. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.
B. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của tổ chức.
C. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của doanh nghiệp.
D. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của cá nhân.
Câu 5: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện trên cơ sở pháp lí nào ?
A. Luật Ngân sách nhà nước.					B. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
C. Luật Bồi thường nhà nước.				D. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước
Câu 6: Nhà nước có quyền gì đối với các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?
A. Quyền sở hữu và quyết định.				B. Quyền sử dụng.
C. Quyền quyết định.						D. Quyền sở hữu.
Câu 7: Công dân không có quyền hoặc nghĩa vụ nào sau đây đối với ngân sách nhà nước?
A. Được sử dụng trực tiếp ngân sách nhà nước.	B. Nộp các khoản vào ngân sách nhà nước.
C. Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ công.		D. Được cung cấp thông tin về tình hình tài chính.
Câu 8: Chủ thể nào sau đây có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?
A. Nhà nước.			B. Chủ tịch nước.	C. Chủ tịch Quốc hội.		D. Thủ tướng chính phủ.
Câu 9: Đặc trưng cơ bản của các khoản thu chi ngân sách nhà nước là:
A. Không hoàn trả trực tiếp.				B. Hoàn trả trực tiếp.	
C. Hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế.		D. Hoàn trả theo từng đối tượng.
b) Thông hiểu: (6 câu)  
Câu 10: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước ?
A. Nhà nước sẽ hoàn trả lại cho người dân những khoản mà họ đã nộp vào ngân sách nhà nước.
B. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo Luật Ngân sách nhà nước.
C. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách.
D. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội.
Câu 11: Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò của ngân sách nhà nước ?
A. Ngân sách nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của mọi người dân trong xã hội.
B. Ngân sách nhà nước cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.
C. Ngân sách nhà nước là công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát.
D. Ngân sách nhà nước điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước?
A. Chỉ nộp đầy đủ các khoản thuế khi được yêu cầu.
B. Nộp đầy đủ các khoản thuế phải nộp.
C. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
D. Nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật.
Câu 13: Trong quy định cơ bản về quyền công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước không thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Sử dụng các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
B. Được cung cấp thông tin về tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật.
C. Được sử dụng hàng hoá, dịch vụ công cộng và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
D. Được tham gia giám sát cộng đồng về tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật.
Câu 14: Loại quỹ nào sau đây không thuộc ngân sách nhà nước?
A. Quỹ bình ổn giá xăng dầu.				B. Quỹ bảo vệ môi trường. 	
C. Quỹ dự trữ tài chính.				D. Quỹ an sinh xã hội.
Câu 15: Nguồn thu nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước?
A. Thu nội địa.	B. Thu từ xuất, nhập khẩu.	C. Thu viện trợ.	D. Thu từ dầu thô.
c) Vận dụng: (6 câu)
Câu 16: Khi dịch Covid-19 bùng phát, ở một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội thời gian đầu xảy ra hiện tượng tăng giá một số mặt hàng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đã sử dụng nguồn quỹ nào từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, người mất việc làm?
A. Quỹ dự trữ quốc gia.	B. Quỹ vì người nghèo.	C. Quỹ an sinh xã hội.	D. Quỹ dự trữ tài chính.
Câu 17: Ông M đưa ông N là em trai mình vào danh sách nhận hỗ trợ của Chính phủ cho người dân vùng bão lũ dù biết ông N không bị ảnh hưởng do bão lũ . Tuy nhiên, thấy mình có điều kiện tốt hơn nhiều người khác nên ông N đã tự nguyện xin không nhận sự hỗ trợ này, nhường cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ai đã vi phạm pháp luật ngân sách nhà nước?
A. Ông M.			B. Ông N.			C. Ông M và ông N.	D. Không ai vi phạm.
Câu 18: Do phải nộp nhiều khoản không đúng theo quy định của pháp luật, người dân xã X yêu cầu cán bộ xã phải giải trình công khai các khoản thu chi. Tuy nhiên, cán bộ xã trả lời rằng, họ không có nghĩa vụ phải làm điều đó, trừ khi có yêu cầu từ cấp trên. Việc làm của cán bộ xã đã vi phạm quyền gì của công dân đối với ngân sách nhà nước?
A. Được cung cấp thông tin về tài chính – ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
B. Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ công cộng.
C. Được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
D. Được tham gia giám sát cộng đồng về tài chính – ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
Câu 19: Ngư dân xã Q rất phấn khởi vì được vay vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đóng tàu kiên cố vươn khơi đánh cá. Mọi người cùng nghiên cứu kĩ, xây dựng dự án đóng tàu phù hợp, hiệu quả và phương án trả nợ để được xét duyệt vay tiền, cam kết sử dụng tiền đúng mục đích, thực hiện đúng tiến độ dự án. Ngư dân xã Q đã thực hiện nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước?
A. Sử dụng khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng qui định, hiệu quả.
B. Nộp các khoản vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
C. Được sử dụng hàng hóa dịch vụ công cộng từ ngân sách nhà nước.
D. Được hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo nhu cầu thực tế.
Câu 20: Gần nhà H có một cụ già (81 tuổi) sống một mình. Cùng với sự giúp đỡ của mọi người trong thôn xóm, cụ còn được nhận một khoản trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Theo em, Nhà nước lấy tiền từ nguồn nào để trợ cấp hàng tháng cho cụ?
A. Từ nguồn quỹ trong ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
B. Từ nguồn quỹ vì người nghèo theo quy định của pháp luật.
C. Từ nguồn quỹ Hội nông dân theo quy định của pháp luật.
D. Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa theo quy định của pháp luật.
Câu 21: Cổng công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính vận hành tại địa chỉ http://ckns.mof.gov.vn nhằm đáp ứng quyền gì của công dân theo quy định của pháp luật?
A. Quyền được cung cấp thông tin, giám sát cộng đồng về tài chính, ngân sách theo quy định pháp của pháp luật.
B. Quyền được sử dụng hàng hóa, dịch vụ công và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo nhu cầu thực tế.
C. Quyền được sử dụng các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước nước theo nhu cầu thực tế.
D. Quyền được yêu cầu cơ quan quản lý ngân sách có trách nhiệm giải trình về việc sử dụng ngân sách nhà nước.
Bài 6: THUẾ
a) nhận biết: (6 câu)  
Câu 1: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì?
A. Bắt buộc.		B. Tự nguyện.		C. Không bắt buộc.		D. Cưỡng chế.
Câu 2: Thuế là gì?
A. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.
B. Thuế là một khoản tiền mà các cơ sở cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự nguyện nộp cho Nhà nước.
C. Thuế là một khoản tiền mà các cơ sở sản xuất kinh doanh thu lãi từ việc mua và bán hàng hóa tên thị trường.
D. Thuế là một khoản tiền mà người dân phải trả khi sử dụng các dịch vụ công cộng theo quy định của các luật thuế.
Câu 3: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước theo loại thuế gì?
A. Thuế thu nhập cá nhân.	B. Thuế giá trị gia tăng.	C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	D. Thuế nhập khẩu.
Câu 4: Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được gọi là gì?
A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	B. Thuế giá trị gia tăng.	C. Thuế thu nhập cá nhân.	D. Thuế nhập khẩu.
Câu 5: Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì?
A. Thuế trực thu.		B. Thuế gián thu.		C. Thuế giá trị gia tăng.	D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 6: Thuế gián thu là gì?
A. Thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ.
B. Thuế thu được từ người có thu nhập cao.
C. Thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.
D. Thuế thu được từ khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán.
b) thông hiểu: (4 câu)  
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải  là vai trò của thuế?
A. Thuế là công cụ kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả.
B. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
C. Thuế là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết thị trường.
D. Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.
Câu 8: Loại thuế nào sau đây không thuộc thuế trực thu?
A. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.				B. Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp.				D. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Câu 9: Đâu không phải là đối tượng người nộp thuế? 
A. Mọi công dân.						B. Hộ gia đình kinh doanh. 	
C. Tổ chức kinh doanh.					D. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị khép vào tội gì?
A. Hình sự.		B. Dân sự.		C. Hành chính.		D. Kỉ luật.
c) Vận dụng: (4 câu)
Câu 11: Doanh nghiệp sản xuất ô tô N bán xe ô tô, trong quá trình vận hành, tử máy khói bụi từ xe ô tô gây ô nhiễm môi trường, vậy doanh nghiệp N phải đóng loại thuế gì?
A. Thuế bảo vệ môi trường.	B. Thuế giá trị gia tăng.	C. Thuế nhập khẩu.	D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 12: Anh X đã bán một căn nhà và phải nộp 2% số tiền từ vệc chuyển nhượng bất động sản đó theo quy định của pháp luật. Vây số tiền mà ông X phải nộp được gọi là thuế gì?
A. Thuế thu nhập cá nhân.					B. Thuế giá trị gia tăng.	
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.					D. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Câu 13: Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật X phải nộp thuế cao khi nhập khẩu thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng. Công ty phải nộp loại thuế nào?
A. Thuế bảo vệ môi trường.					B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	
C. Thuế giá trị gia tăng.					D. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Câu 14: Công ty Z đã chia nhỏ các khoản tiền chi trả thu nhập và giải thích rằng, đó là một việc làm có lợi cho người lao động vì giúp họ giảm tiền thuế thu nhập cá nhân. Việc làm của công ty Z đã vi phạm vào hành vi nào?
A. Trốn thuế, gian lận thuế.					B. Nộp chậm tiền thuế.
C. Nộp thuế không đúng thời gian.				D. Khai báo hồ sơ thuế không đầy đủ.

Chủ đề 4: SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH 
SẢN XUẤT KINH DOANH
Bài 7:  SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH 
SẢN XUẤT KINH DOANH
a)  Nhận biết (15)
Câu 1. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của các quá trình từ đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích 
A. thu được lợi nhuận.	B. thu được tài sản.	C. mở rộng thị trường.	D. thanh lí tài sản.
Câu 2. Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra hàng hóa- dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm mục đích 
A. sinh lợi.			B. đầu tư.		C. quảng bá.			D. đầu cơ.
Câu 3. Mô hình hộ sản xuất kinh doanh được hình thành trên cơ sở của cá nhân hoặc 
A. của một tập thể người lao động.			B. của một hộ gia đình làm chủ.
C. của các doanh nghiệp nhỏ lẻ.			D. của tập thể người lao động.
Câu 4. Một trong những hạn chế của mô hình hộ sản xuất kinh doanh là
A. quy mô nhỏ lẻ, khó huy động vốn.			B. bộ máy quản lí gọn nhẹ, linh hoạt.
C. chủ động quản lí và tiêu thụ sản phẩm.		D. khó khăn trong quản lí nợ công.
Câu 5. Mô hình hộ kinh doạnh chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm, được sử dụng 
A. dưới 10 lao động.		B. trên 10 lao động.	C. không hạn chế lao động.	D. lao động là trẻ em.
Câu 6. Mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân do ít nhất 7 thành viên
A. tự nguyên thành lập.	B. cùng sản xuất chung. C. đổi mới, sáng tạo.	D. lao động trực tiếp.
Câu 7. Để mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã phát triển ổn định, hiệu quả thì các thành viên cần hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và 
A. dân chủ trong quản lí.	B. mở rộng thị trường. C. đề cao người quản lí.	D. kết nạp thành viên.  
Câu 8. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân do ít nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu 
A. riêng của mỗi thành viên.				B. chung của các thành viên. 
C. tăng nguồn vốn pháp định.				D. đổi mới sáng tạo và phát triển.
Câu 9. Doanh nghiệp được hình thành do sự đóng góp của nhiều người với vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau thuộc loại hình doanh nghiệp nào dưới đây?
A. Doanh nghiệp tư nhân.				B. Công ty cổ phần.
C. Công ty trách nhiệm hữu hạn.			D. Hợp tác xã.
Câu 10. Công ty cổ phần là doanh nghiệp được hình thành bằng vốn đóng góp của nhiều người, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là
A. cổ tức.			B. cổ phần.		C. cổ phiếu.			D. cổ đông.
Câu 11. Công ty cổ phần là doanh nghiệp được hình thành bằng vốn đóng góp của nhiều người, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người đóng góp cổ phần được gọi là
A. hội đồng quản trị.		B. cổ đông.		C. doanh nghiệp.		D. giám đốc.
Câu 12. Là tổ chức có tên riêng, có con dấu, có tài sản, có trụ sở giao dịch được thành lập hoặc đăng kí thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh thuộc mô hình kinh tế nào dưới đây?
A. Doanh nghiệp.		B. Hộ tiêu dùng.	C. Hợp tác xã.			D. Hộ kinh doanh.
Câu 13. Điểm nổi bật của mô hình kinh tế hợp tác xã là
A. tự nguyện thành lập và tương trợ lẫn nhau.	B. sản xuất theo một quy trình cố định. 
C. phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi.		D. tự chủ trong quản lí tài sản và nguồn vốn. 
Câu 14. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ ….. về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
A. tài sản của mình.	B. năng lực tài chính.		C. nguồn thu nhập.		D. địa giới hành chính.
Câu 15. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu có nguồn vốn Điều lệ tại thời điểm đăng ký thành lập là tổng giá trị tài sản ghi trong
A. điều lệ của công ty.	B. dự thảo thành lập. C. hợp đồng với đối tác.	D. báo cáo thường niên.
b) Thông hiểu (10 câu)
Câu 1. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đâykhi nói về mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã?
A. Tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau.	
B. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí.
C. Các thành viên có quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau.
D. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm thay các thành viên.
Câu 2. Một trong những nguyên tắc hoạt động của mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã được biểu hiện như thế nào?
A. Các thành viên tự nguyện thành lập.		B. Tự do đóng hoặc rút tiền vốn.
C. Tương trợ nhau theo thời điểm.			D. Sản xuất theo quy trình định sẵn.
Câu 2. Hãy chỉ ra đâu là hình thức sở hữu của mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã?
A. Nguồn vốn của cá nhân hoặc hộ gia đình.		B. Có hình thức sở hữu tài sản chung.
C. Doanh nghiệp có tên riêng, tài sản riêng.		D. Do nhà nước thành lập và quản lí.
Câu 3. Doanh nghiệp tư nhân là loại hình do ai làm chủ?
A. Chủ sở hữu làm chủ.				B.  Người đại diện làm chủ.	
C. Do Nhà nước làm chủ.				D. Do tập thể làm chủ.
Câu 4. Cơ sở để phân biệt doanh nghiệp tư nhân với hộ kinh doanh là gì? 
A. Nguồn vốn pháp định.				B. Tư cách pháp nhân.
C. Phạm vi chịu trách nhiệm.				D. Phạm vi và địa bàn.
Câu 5. Mô hình doanh nghiệp nào dưới đây có quyền phát hành chứng khoán?
A. Công ty cổ phần.					B. Công ty trách nhiệm hữu hạn.
C. Hợp tác xã.						D. Hộ sản xuất kinh doanh.
Câu 6. Mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây khi hoạt động cần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành?
A. Công ty cổ phần.					B. Doanh nghiệp tư nhân.
C. Thành viên hợp tác xã.				D. Hộ sản xuất kinh doanh.
Câu 7. Doanh nghiệp có từ hai thành viên là chủ sở hữu chung, cùng nhau kinh doanh dưới một tên gọi chung. Thành viên góp vốn là tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết đóng góp vào công ty thuộc mô hình doanh nghiệp nào dưới đây? 
A. Công ty hợp danh.					B. Công ty trách nhiệm hữu hạn.
C. Liên minh hợp tác xã.				D. Doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ gia đình.
Câu 8. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây về hoạt động sản xuất kinh doanh?
A. Tạo ra việc làm và thu nhập cho xã hội.		B. Kinh doanh theo hình thức trực tuyến.
C. Phát huy nguồn lực và tiềm năng xã hội.		D. Thúc đẩy sự cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 9. Một trong những nghĩa vụ quan trọng của các doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh là gì?
A. Xây dựng thương hiệu.				B. Quảng bá hình ảnh.
C. Đóng thuế cho Nhà nước.				D. Làm phúc lợi xã hội.
Câu 10. Các thành viện của công ty hợp doanh không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Được chia lợi nhuận theo tỉ lệ đóng góp.		B. Nhân danh công ty để kinh doanh riêng.
C. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.	D. Dùng uy tín cá nhân để xây dựng công ty.
c) vận dụng (10 câu)
Câu 1. Anh M có diện tích đất rộng gần nhà máy chế biến thủy sản. Anh xây dựng nhà trọ cho công nhân thuê ở và sinh hoạt. Nắm bắt nhu cầu của công nhân, anh quyết định vay tiền ngân hàng để mở quán ăn và thuê thêm năm nhân công phụ giúp anh làm việc. Hoạt động kinh doanh của anh M thuộc mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây?
A. Doanh nghiệp tư nhân.				B. Hợp tác xã kinh doanh.
C. Hộ sản xuất kinh doanh.				D. Công ty liên doanh.
Câu 2. Anh K sau khi tốt nghiệp Trường Đại học nông nghiệp đã quyết định về quê lập nghiệp. Anh nhận thấy đồng đất của quê mình rất phù hợp với cây dược liệu làm thuốc nhưng do điều kiện sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ, manh mún, nguồn vốn hạn hẹp nên không phát huy được hiệu quả kinh tế. Anh muốn liên kết các hộ nông dân với nhau để cùng sản xuất một loại dược liệu để thu hoạch và chế biến vào một thời điểm Theo em anh K nên chọn mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây cho phù hợp và phát huy hiệu quả?
A. Hợp tác xã.						B. Công ty cổ phần.
C. Hộ sản xuất kinh doanh.				D. Doanh nghiệp tư nhân.
Câu 3. Gia đình anh M có nghề truyền thống đan mây tre. Gần đây anh nhận thấy một số mặt hàng đan lát thủ công có nguyên liệu từ mây, tre rất được thị trường ưa chuộng. Anh M muốn mở rộng sản xuất thuê mướn nhân công và thành lập doanh nghiệp tư nhân. Theo em, anh M phải đến cơ quan nào dưới đây để làm thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp tư nhân?
A. Sở kế hoạch và đầu tư.				B. Sở công thương.
C. Phòng kế hoạch đầu tư cấp huyện.			D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Câu 4. N không chỉ học giỏi mà còn khéo tay hay làm. Nhà N ở gần phố huyện, có lò bánh gia truyền rất nổi tiếng. N tâm sự với các bạn K và V sau khi học hết chương trình THPT sẽ về mở rộng cơ sở sản xuất bánh của gia đình mình thành doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh truyền thống. Tuy nhiên K lại khuyên N hãy tập trung học tập để thi Đại học thì sẽ có cơ hội kiếm việc làm tốt hơn ở những công ty tầm cỡ, còn V cho rằng lựa chọn của N đã lỗi thời vì bánh cổ truyền sẽ không thể cạnh tranh với bánh ngoại nhập và muốn làm giàu thì phải thành lập công ty, mở doanh nghiệp lớn làm ăn với nước ngoài. Theo em những ai chưa nhận thức đúng về vai trò sản xuất kinh doanh?
A.Bạn N, bạn K và bạn V.				B. Bạn K và bạn V.
C. Bạn N và bạn V.					D. Bạn N và bạn K. 
Câu 5. Anh Q là anh trai của anh M là người có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh nên rất thành đạt. Thấy em mình muốn thành lập công ty nhưng vốn ít mà chưa có nhiều kinh nghiệm. Anh Q đã hỗ trợ em trai mình bằng việc thành lập công ty hợp danh QM với việc góp vốn của hai thành viên là anh Q và anh M. Nhờ uy tín của anh Q mà công ty QM nhanh chóng phát triển, có nhiều đối tác lớn. Theo em, lợi nhuận của công ty QM sẽ được chia như thế nào?
A. Theo Điều lệ hoạt động của công ty.		B. Chia đều cho hai anh em Q và M.
C. Anh M được hưởng lợi nhuận nhiều hơn.		D. Chia theo sự phân cấp quản lí.
Câu 6. Anh T và anh M là hai doanh nghiệp cùng kinh doanh vật liệu xây dựng. Gần đây thị trường vật liêu xây dựng tăng nhanh. Anh T và anh M bàn nhau thành lập Công ty hợp doanh Tiến Minh để cùng kinh doanh vào mảng vật liệu xây dựng cao cấp. Khi thành lập công ty hợp danh anh T và M đóng góp tiền vốn theo thỏa thuận nên được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Điều lệ hoạt động của công ty. Tuy nhiên công ty Tiến Minh không được thực hiện quyền gì dưới đây?
A. Huy động thêm thành viên góp vốn.		B. Chia đều lợi nhuận theo tỉ lệ đóng góp.
C. Mở, phát hành chứng khoán công ty.		D. Kết nạp thêm thành viên đồng sở hữu.
Câu 7. Ông K là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Sau khi M con gái ông tốt nghiệp Đại học, nhận bằng kỹ sư chuyên ngành chăn nuôi. Ông K quyết định mở rộng mô hình kinh doanh bằng việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khang Minh với vốn điều lệ là 5 tỉ đồng để kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Theo em khi thành lập công ty Khang Minh không phải chịu trách nhiệm đối với nội dung nào dưới đây?
A. Tài sản trong phạm vi vốn điều lệ.			B. Các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.
C. Những tài sản của gia đình và người thân.		D. Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Câu 8. Anh M chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh hộ gia đình thành doanh nghiệp tư nhân. Sau khi doanh nghiệp tư nhân của anh M được cấp phép đi vào hoạt động thì anh M phải có trách niệm và nghĩa vụ đối với
A. các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản.			B. thị trường và đối tác khách hàng.
C. cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.			D. quyền sở hữu tài sản của người thân.
Câu 9. Anh T thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh thủy sản tươi sống cho các nhà hàng khách sạn và một số thành phố lớn với số vốn đăng kí trong Điều lệ hoạt động là 3 tỉ đồng. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí, doanh nghiệp của anh T phải có trách nhiệm nào dưới đây?
A. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty.	B. Xây dựng trụ sở để công ty hoạt động.
C. Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty.		D. Thanh lí toàn bộ các hợp đồng với đối tác.
Câu 10. Công ty cổ phầnMTV được thành lập với sự hợp nhất của 3 công ty thành viên KM, TN và công ty YV. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần MTV không được thực hiện quyền gì dưới đây?
A. Phát hành cổ phiếu và trái phiếu.				B. Tăng số vốn điều lệ của công ty.
C. Kết nạp thêm thành viên mới.				D. Giải thể Hội đồng quản trị và ban 
kiểm tra.
II. TỰ LUẬN (7đ)
1. Cơ chế thị trường? Trình bày ưu và nhược điểm của cơ chế thị trường?
2. Giá cả thị trường ? chức năng của giá cả thị trường?
3. Ngân sách Nhà nước? Vai trò của ngân sách Nhà nước?
4. Thuế là gì? Nêu một số loại thuế phổ biến?
5. Em tìm hiểu và tự đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của những người thân trong gia đình em?
6. Nêu một số mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay?
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	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao hơn

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Bài 4:
Cơ chế thị trường
	
	Phân tích các chức năng của thị trường
	
	Phân tích các loại thị trường
	
	
	
	Phân tích được sản xuất xanh.

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 2
Số điểm 0.5
Tỉ lệ 5%
	
	Số câu 3
Số điểm 0.75
Tỉ lệ 5%
	
	
	
	
	Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%

	Bài 5: ngân sách Nhà nước
	Trình bày khái niệm NSNN
	
	Trình bày vai trò của NSNN
	
	
	Đặc điểm của NSNN
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 2
Số điểm 0.5
Tỉ lệ 5%
	
	Số câu 3
Số điểm 0.75
Tỉ lệ 7. 5%
	
	
	Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
	
	

	Bài 6: Thuế
	
	Thuế là gì?
	
	
	Phân tích vai trò của thuế đối với sự ổn định và phát triể của Đất nước
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	Số câu 1
Số điểm 3,0

	Số câu 2
Số điểm 0.5
Tỉ lệ 5%
	
	
	
	
	

	Bài 7:
Sản xuất kinh doanh và mô hình sản xuất kinh doanh
	
	Kể tên các mô hình sản xuất kinh doanh
	
	
	
	Mong muốn của bản thân trong tương lại sẽ xây dựng mô hình kinh tế?
	
	


	Tổng số câu 35
Tổng số điểm 10,0
Tỉ lệ 100%

	Số câu 5
Số điểm 4,0
Tỉ lệ 40%
	
	Số câu 5
Số điểm 2,0
Tỉ lệ 20%
	
	Số câu 1
Số điểm 2,0
Tỉ lệ 20%
	 
	



